
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “Đồ dùng đồ chơi của bé” 

Thực hiện trong 4 tuần từ ngày: 7/10/2024 - 1/11/2024          

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

 MT2. Trẻ thích nghi 

với chế độ ăn cơm, ăn 

được các loại thức ăn 

khác nhau. 
 

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các 

loại thức ăn khác nhau 

- Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong 

ăn uống 

* Tổ chức giờ ăn 

- Tập cho trẻ ăn 

cơm và các loại 

thức ăn khác 

nhau như thịt, cá, 

tôm, rau củ.... 

- Tập cho trẻ có 

nề nếp trong ăn 

uống, cho trẻ 

ngồi ngay ngắn, 

xúc ăn gọn gàng 

MT 3: Trẻ ngủ 1 giấc 

bữa trưa 

 

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa 

- Thời gian 140-150 phút 

* Tổ chức giấc 

ngủ 

- Tập cho trẻ ngủ 

đủ giấc 

- Trước khi đi 

ngủ cô cho trẻ 

khó ngủ nằm 

riêng để cô vỗ về 

cho trẻ ngủ cho 

đủ giấc 

- Sau khi ngủ dậy 

cho trẻ tập 15 

phút trên sạp  

MT10. Trẻ biết giữ 

thăng bằng khi thực 

hiện các vận động đi, 

chạy thay đổi tốc độ 

nhanh chậm theo cô 

hoặc đi trong đường 

hẹp có bê vật trên tay. 

- Tập đi, chạy. 

+ Đi theo hiệu lệnh, đi trong đường 

hẹp 

+ Đi có mang vật trên tay 

+ Chạy theo hướng thẳng 

 

* Hoạt động chơi 

tập có chủ định 

- Đi có mang vật 

trên tay 

- Chạy theo 

hướng thẳng 

- Trò chơi 

+ Lộn cầu vồng 

+ Bóng tròn to 

+ Kéo cưa lừa xẻ 

+ Nu na nu nống 



+ Dung dăng 

dung dẻ 

MT16. Trẻ phối hợp 

được cử động bàn tay, 

ngón tay và phối hợp 

tay mắt trong các hoạt 

động 

- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay 

với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò 

xé 

- Đóng cọc bàn gỗ 

- Nhón nhặt đồ vật 

- Tập xâu, luồn dây, cài cởi cúc, 

buộc dây. 

- Chắp ghép hình. 

- Chồng ghép 6-8 khối 

- Tập cầm bút tô vẽ. 

- Lật mở trang sách. 
 

* Hoạt động chơi 

tập có chủ định 

- Xâu vòng tặng 

bạn 

* Hoạt động góc 

Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT19. Trẻ biết sử 

dụng được một số đồ 

dùng, đồ chơi quen 

thuộc 

- Đặc điểm nổi bật, công dụng và 

cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi 

- Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và 

của nhóm/lớp 

 

* Hoạt động chơi 

tập có chủ định: 

Nhận biết tập nói 

- Đồ dùng, đồ 

chơi nấu ăn 

- Đồ dùng, đồ 

chơi để uống 

- Đồ dùng, đồ 

chơi để học 

* Chơi hoạt động 

góc 

MT26. Trẻ nhận ra 

hình dạng của sự vật 

gần gũi 

- Hình tròn - hình vuông 

 

* Hoạt động chơi 

tập có chủ định: 

Nhận biết phân 

biệt 

+ Hình tròn – 

hình vuông 

* Giờ đón trả trẻ, 

mọi lúc, mọi nơi 



                                          Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT31. Trẻ hiểu nội 

dung truyện ngắn đơn 

giản: Trả lời các câu 

hỏi về tên truyện, tên 

và hành động của các 

nhân vật 

- Nghe các câu  truyện ngắn 

Chủ đề: Đồ dùng, đồ chơi của bé. 

Chiếc đu màu đỏ, Vệ sinh buổi 

sáng. 
 

* Hoạt động chơi 

tập có  

chủ định  

- Truyện 

 + Chiếc đu màu 

đỏ 

 + Vệ sinh buổi 

sáng 

* Hoạt động mọi 

lúc mọi nơi, giờ 

đón trả trẻ 

MT32. Trẻ biết nói to, 

dễ nghe, lễ phép 

- Khi giao tiếp với người khác phải 

biết nói to, rỏ, lễ phép 

- Phát âm các âm khác nhau 

- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, 

đặc điểm, hành động quen thuộc 

trong giao tiếp 

* Hoạt động chơi 

tập có chủ định 

- Nhận biết tập 

nói 

 + Ngày hội của 

bà của mẹ 

 + Đồ dùng, đồ 

chơi nấu ăn 

 + Đồ dùng, đồ 

chơi để uống 

 + Đồ dùng, đồ 

chơi để học 

* Hoạt động góc, 

mọi lúc mọi nơi 

MT34. Trẻ đọc được 

bài thơ, đoạn thơ với 

sự giúp đỡ của cô giáo 

 

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 

câu 3-4 tiếng 

Chủ đề: Đồ dùng, đồ chơi của bé. 

 Giờ ăn, Chia đồ chơi 
 

* Hoạt động chơi 

tập có  

chủ định: Thơ 

- Giờ ăn ( Sưu 

tầm) 

- Chia đồ chơi  

- Hoạt động mọi 

lúc mọi nơi, giờ 

đón trả trẻ 

                             Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỷ năng xã hội và thẩm mỹ 

MT43 Trẻ thực hiện 

yêu cầu đơn giản của 

giáo viên 

- Thực hiện một số hành vi văn hóa 

và gió tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, 

nói từ dạ; chơi cạnh bạn, không cấu 

* Hoạt động chơi 

tập có  



bạn. Thực hiện một số quy định 

đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm 

lớp, xếp hàng chờ đến lượt, để đồ 

chơi vào nơi quy định. 

chủ định và các 

HĐ khác. 
 

MT49. Trẻ biết thể 

hiện một số hành vi xã 

hội đơn giản qua trò 

chơi giả bộ (trò chơi bế 

em; nghe điện thoại...) 

- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi 

- Chơi các trò chơi: Nấu ăn, bế em, 

bán hàng, Bác sỹ ... 

* Chơi hoạt động 

góc 

- Trẻ cho em búp 

bê ăn  

- Ru em búp bê 

ngủ 

MT50. Biết chơi thân 

thiện với các bạn trong 

lớp 

- Chơi thân thiện với bạn: Chơi 

cạnh bạn, không tranh giành đồ 

chơi với bạn 

* Chơi hoạt động 

góc 

- Qua trò chơi  cô 

giáo dục trẻ biết 

chơi nhường nhịn 

nhau, không 

tranh dành đồ 

chơi với bạn 

MT53. Trẻ biết hát và 

vận động một số bài 

hát, bản nhạc quen 

thuộc. Sử dụng một số 

dụng cụ âm nhạc khi 

hát 

- Dạy trẻ nghe hát, nghe nhạc với 

các giai điệu khác nhau; nghe âm 

thanh của các nhạc cụ 

- Dạy  hát và tập vận động đơn giản 

theo nhạc 

- Chủ đề: Đồ dùng, đồ chơi của 

bé.  

Bé ngoan, cùng đi về lớp, Đôi dép. 

+ Nghe hát: Chúc mừng sinh nhật, 

Bóng tròn to, Con cò cánh trắng. 

Bàn tay mẹ. 
 

* Hoạt động chơi 

tập có  

chủ định 

- Nghe hát 

 + Bóng tròn to  

+ Bàn tay mẹ  

+ Con cò cánh 

trắng 

- Dạy hát và vận 

động 

 + Cùng đi về lớp 

(Bùi anh tôn) 

 + Đôi dép 

(Hoàng kim 

định) 

* Trò chơi âm 

nhạc: Nghe tiếng 

hát tìm đồ vật, 

nghe âm thanh to 

nhỏ 

MT54. Trẻ thích tô 

màu, vẽ, nặn, xé, xếp 

- Vẽ các đường nét khác nhau, di 

màu, nặn, xé, vò, xếp hình 

* Hoạt động chơi 

tập có  



hình (cầm bút, đi màu, 

vẽ nguệch ngoạc 

- Xem tranh 

Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé.  

Tô màu chiếc yếm, Tô màu cái 

trống lắc, Tô màu chiếc cốc, tô màu 

lật đật 

chủ định 

- Xâu vòng tặng 

mẹ 

- Tô màu chiếc 

cốc 

- Tô màu chiếc 

yếm 

- Tô màu cái 

trống lắc 

* Hoạt động giờ 

hoạt động góc, 

hoạt động ngoài 

trời 
 


